KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: BÉ VÀ CÁC BẠN CÙNG CHƠI LỚP CT3…………………
(Thời gian thực hiện: từ 18/11/2024 đến 29/11/2024)
 Đón trả trẻ

	Hoạt động phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú


	- Tiếp tục tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề nhánh “Bé và các bạn cùng chơi”, về cách phòng chống một số dịch bệnh khi thời tiết thay đổi, bệnh sốt xuất huyết, chân tay miệng,..
- Nghe  các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát theo chủ đề: “Nào cùng chơi”, “Đôi dép”, “Nu na nu nống”, “”Tập tầm vông”,…
- Chơi trò chơi: Trò chơi "Bé tập giới thiệu về mình", "Cảm xúc của bé"
	



2. Thể dục sáng

	Hoạt động phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	1. Khởi động: Cho trẻ nối đuôi nhau đi theo đội hình vòng tròn, đi nhanh, đi chậm trên nền nhạc “Cùng đi chơi”, sau đó về độ hình vòng tròn
2. Trọng động: Tập BTPTC: Tập theo bài ồ sao bé không lắc
- Hô hấp: Làm gà gáy
- Tay: 2 tay ra sau  đưa về trước
- Bụng, lườn: 2 tay chống hông xoay người sang 2 bên
- Chân: 2 tay để đùi xoay đùi 
3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 2- 3 vòng xung quanh lớp học
	


3. Chơi tập có chủ đích
	Tuần 3
	Ngày 18/11/24
	Ngày 19/11/24
	Ngày 20/11/24
	Ngày 21/11/24
	Ngày 22/11/24
	Ghi chú

	
	PTTCXH-TM
Dán hoa tặng cô 
	PTNT
Vị trí trong không gian ( trước - sau) so với bản thân trẻ
	PTTC

Nghỉ ngày 20/11
	PTTCXH-TM
Dạy hát "Cùng múa vui"
	PTNN
Truyện "Đôi bạn nhỏ"
	

	Tuần 4
	Ngày 25/11/24
	Ngày 26/11/24
	Ngày 27/11/24
	Ngày 28/11/24
	Ngày 29/11/24
	

	
	PTTCXH-TM
Dạy vận động "Cùng múa vui"
	PTNT
Nhận biết bạn trai, bạn gái
	PTTCXH-TM
Nặn vòng tặng bạn

	PTNN
Truyện "Sinh nhật của Thỏ con"
	PTTC
Bật qua vạch kẻ (T2)
	



4. Chơi tập ngoài trời
	Tuần 3

	Ngày 18/11/24
	Ngày 19/11/24
	Ngày 20/11/24
	Ngày 21/11/24
	Ngày 22/11/24
	Ghi chú

	
	- TCVĐ: Hái hoa
- Quan sát: Cây hoa giấy
- Chơi theo ý thích khu chiếu nghỉ dãy nhà B 
	- TCVĐ: Cây cao, cỏ thấp
- Quan sát: Cây bàng
- Chơi theo ý thích  
	
Nghỉ ngày 20/11


	- TCVĐ: Đôi bạn
- Quan sát: Bạn của bé
- Chơi theo ý thích khu thảm cỏ
	- TCVĐ: Bóng nắng
- Quan sát: Cây Hạnh phúc
- Chơi theo ý thích
	

	Tuần 4
	Ngày 25/11/24
	Ngày 26/11/24
	Ngày 27/11/24
	Ngày 28/11/24
	Ngày 29/11/24
	

	
	- Quan sát: bạn của bé
- TCVĐ: Bật nhảy
- Chơi khu chiếu nghỉ dãy nhà B
	- TCVĐ: Hái quả
- Quan sát: Cây khế
- Chơi theo ý thích  

	- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
- Quan sát: Cây cau cảnh
- Chơi theo ý khu đồi cỏ
	- TCVĐ: Tập tầm vông
- Quan sát: Bạn của bé
- Chơi theo ý thích khu thảm cỏ
	- TCVĐ: VĐ “Cảm giác đôi chân bé”
- Quan sát: Đôi chân bé
- Chơi ý thích
	



5. Chơi tập theo ý thích buổi sáng
	KHU VỰC CHƠI
	NỘI DUNG
	MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	CHUẨN BỊ
	
TIẾN HÀNH

	a.Thao tác vai
	
- Chơi nấu ăn
	
-Trẻ thực hiện công việc:
+ Lấy nồi đặt lên bếp
 + Cho thực phẩm vào nồi và nấu các món ăn
  + Bày món ăn ra đĩa

	
- Bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa, đũa, dao, thớt, , thìa
- Thực phẩm: Các loại rau, quả, trứng, thịt 
- Bánh, sữa, kẹo, quả


	
- Thực hiện công việc:
     + Lấy nồi đặt lên bếp
     + Lấy và làm các thao tác chế biến thực phẩm
     + Cho vào nồi và nấu các món ăn
     + Bày món ăn ra đĩa

	
	
- Bế em

	- Trẻ thực hiện được 1 số thao tác, trong vai chơi bế em (Trẻ biết bế em, cho em ăn, cho em ngủ)
- Trẻ biết lấy cất đồ chơi gọn gàng ngăn nắp



	- Búp bê, bát, thìa, bàn ăn
- Một số trang phục đồ dùng cho búp bê: giường, gối, quần áo, mũ, tất

	- Thực hiện công việc:
+ Bế em( bế bằng hai tay, tay đỡ đầu em, tay đỡ chân chân )
+ Cho em búp bê ăn ( để bát thìa trên bàn, một tay bế em, một tay xúc cơm)
+ Cho em ngủ ( ru em, đặt em ngủ trên giường, gối đầu cho em)

	b.Hoạt động với đồ vật, đồ chơi
	- Xếp hình
- Chồng tháp
- Lồng hộp
- Chọn trang phục
- Ghép hình
- Quan sát tranh và gọi tên

	- Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh những khối hộp tạo thành đường đi, ngôi nhà theo ý thích của trẻ
 - Trẻ biết cách chơi xếp chồng hộp, chồng tháp

+ Trẻ chơi các TC: 
- Chọn trang phục bạn trai bạn gái
- Trẻ biết ghép hình bàn tay
- Gọi tên các bạn,một số bộ phận của cơ thể  đôi mắt; miệng, đôi bàn tay  trong tranh.
	- Mô hình: “ Đường đi, ô tô, tường bao”
- Đồ dùng đồ chơi: khối nhựa, các loại cây xanh,cây hoa, gạch xây dựng, khối hộp các loại
- Chồng hộp, lồng tháp

- Lô tô trang phục bạn trai bạn gái
- Mảnh ghép bàn tay
- Một số tranh về bạn trong lớp
	- Thực hiện công việc
+ Xếp chồng những khối hộp tạo thành nhà
+ Xếp cạnh những viên gạch tạo thành hàng rào, đường đi, bồn hoa 
+ Dính lá, hoa vào thân cây để tạo thành cây hoàn chỉnh
- Thực hiện các công việc:
+ Chọn trang phục bé trai bé gái
+ Ghép hình bàn tay
+ Gọi tên bạn và đặc điểm của bạn trong tranh

	
	
- Bé kể chuyện
	
+ Trẻ thực hiện được các thao tác
- Lật mở, xem sách truyện, chơi với con rối
- Gọi tên bạn trong tranh
	
- Tranh truyện các loại, tranh ảnh về bé và các bạn
- Các loại con rối tay, rối dẹt tự tạo
- Tranh có hình các bạn
	
+Trẻ thực hiện các thao tác
-Lật mở, xem sách truyện, chơi với con rối.
- Gọi tên bạn có trong tranh

	c.Vận động
	- Kéo xe
- Lăn bóng
- Đập bóng
- Đóng cọc
- Ném bóng
- Gắn vòng


	- Trẻ biết kéo xe và đẩy xe
- Trẻ biết cách lăn bóng và đá bóng
- Trẻ biết cách cầm búa để dập từng quả bóng và đóng từng chiếc cọc
- Trẻ biết cách ném bóng vào rổ
- Trẻ biết cách gắn vòng

	- Một số đồ chơi chuyển động được: xe keo, xe đẩy
- Bóng nhựa phù hợp với trẻ
- Búa bằng gỗ, bóng bằng gỗ, bàn đóng cọc, bàn đập bóng bằng gỗ
- Rổ bóng, bóng nhỏ
- vòng, dây cho trẻ xâu



	Cô hướng dẫn trẻ chơi kéo xe và đẩy xe
- Cô dạy trẻ cách lăn bóng và đá bóng
- Dạy trẻ nhảy vào vòng, cách đánh vợt
- Dạy trẻ cách cầm búa để đập từng quả bóng và từng chiếc cọc
- Dạy trẻ cách gắn vòng
- Dạy trẻ ném bóng vào rổ


	d.Tạo hình
	
	- Di màu, vẽ nguệch ngoạc: cái bát, đồ chơi về chủ đề nhánh" Bé và các bạn"
- Phối hợp tay, mắt để di màu và vẽ theo ý thích của trẻ
- Dán hoa 
- Trẻ biết cầm bút tô màu, biết chơi với đất nặn, biết dán để tạo ra sản phẩm theo chủ đề nhánh “ Bé và các bạn”
	- Sáp màu, tranh rỗng đồ chơi 
- Đất nặn, bảng con
- Hồ dán, giấy màu cắt hình chấm tròn, bông hoa
	+ Trẻ thực hiện các thao tác
- Cô hướng dẫn trẻ Làm quen với việc tô màu( Bạn trai bạn gái, hình bàn tay, bàn chân...)
- Trẻ chọn hoa, phết hồ vào mặt trái của bông hoa và dán tạo thành bức tranh



6. Vệ sinh ăn ngủ
	Nội dung
	Hoạt động
	Ghi chú

	Vệ sinh
	- Nhận biết một số kí hiệu đơn giản của lớp:
   + Kí hiệu ca, khăn mặt, bạn gái.
   + Ký hiệu nơi vứt rác
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định

	

	Ăn
	- Súc miệng bằng nước muối sau khi ăn
- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
	

	Ngủ
	- Cô lau nhà và trải chiếu và hướng dẫn trẻ lấy gối đi ngủ.
- Làm quen/luyện chế độ ngủ 1 giấc (đúng giờ, đủ giấc)

	



7. Chơi tập theo ý thích buổi chiều
	KHU VỰC CHƠI
	NỘI DUNG
	MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	CHUẨN BỊ
	
TIẾN HÀNH

	a.Thao tác vai
	
- Chơi nấu ăn
	
-Trẻ thực hiện công việc:
+ Lấy nồi đặt lên bếp
 + Cho thực phẩm vào nồi và nấu các món ăn
  + Bày món ăn ra đĩa

	
- Bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa, đũa, dao, thớt, , thìa
- Thực phẩm: Các loại rau, quả, trứng, thịt 
- Bánh, sữa, kẹo, quả


	
- Thực hiện công việc:
     + Lấy nồi đặt lên bếp
     + Lấy và làm các thao tác chế biến thực phẩm
     + Cho vào nồi và nấu các món ăn
     + Bày món ăn ra đĩa

	
	
- Bế em

	- Trẻ thực hiện được 1 số thao tác, trong vai chơi bế em (Trẻ biết bế em, cho em ăn, cho em ngủ)
- Trẻ biết lấy cất đồ chơi gọn gàng ngăn nắp



	- Búp bê, bát, thìa, bàn ăn
- Một số trang phục đồ dùng cho búp bê: giường, gối, quần áo, mũ, tất

	Trẻ thực hiện mô phỏng các công việc:
- Bế em lên tay
- Xúc cháo cho em ăn, cho em uống nước sau khi ăn xong, lau miệng cho em
- Bế em và làm mô phòng ru em (lắc người, vỗ về em, hát ầu ơ, đặt em lên giường,…)
- Tập tắm cho em

	b.Hoạt động với đồ vật, đồ chơi
	- Xếp hình
- Chồng tháp
- Lồng hộp
- Chọn trang phục
- Ghép hình
- Quan sát tranh và gọi tên

	- Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh những khối hộp tạo thành đường đi, ngôi nhà theo ý thích của trẻ
 - Trẻ biết cách chơi xếp chồng hộp, chồng tháp

+ Trẻ chơi các TC: 
- Chọn trang phục bạn trai bạn gái
- Trẻ biết ghép hình bàn tay
- Gọi tên các bạn,một số bộ phận của cơ thể  đôi mắt; miệng, đôi bàn tay  trong tranh.
	- Mô hình: “ Đường đi, ô tô, tường bao”
- Đồ dùng đồ chơi: khối nhựa, các loại cây xanh,cây hoa, gạch xây dựng, khối hộp các loại
- Chồng hộp, lồng tháp

- Lô tô trang phục bạn trai bạn gái
- Mảnh ghép bàn tay
- Một số tranh về bạn trong lớp
	- Thực hiện công việc
+ Xếp chồng những khối hộp tạo thành nhà
+ Xếp cạnh những viên gạch tạo thành hàng rào, đường đi, bồn hoa 
+ Dính lá, hoa vào thân cây để tạo thành cây hoàn chỉnh
- Thực hiện các công việc:
+ Chọn trang phục bé trai bé gái
+ Ghép hình bàn tay
+ Gọi tên bạn và đặc điểm của bạn trong tranh

	
	
- Bé kể chuyện
	
+ Trẻ thực hiện được các thao tác
- Lật mở, xem sách truyện, chơi với con rối
- Gọi tên bạn trong tranh
	
- Tranh truyện các loại, tranh ảnh về bé và các bạn
- Các loại con rối tay, rối dẹt tự tạo
- Tranh có hình các bạn
	
+Trẻ thực hiện các thao tác
-Lật mở, xem sách truyện, chơi với con rối.
- Gọi tên bạn có trong tranh

	c.Vận động
	- Kéo xe
- Lăn bóng
- Đập bóng
- Đóng cọc
- Ném bóng
- Gắn vòng


	- Trẻ biết kéo xe và đẩy xe
- Trẻ biết cách lăn bóng và đá bóng
- Trẻ biết cách cầm búa để dập từng quả bóng và đóng từng chiếc cọc
- Trẻ biết cách ném bóng vào rổ
- Trẻ biết cách gắn vòng

	- Một số đồ chơi chuyển động được: xe keo, xe đẩy
- Bóng nhựa phù hợp với trẻ
- Búa bằng gỗ, bóng bằng gỗ, bàn đóng cọc, bàn đập bóng bằng gỗ
- Rổ bóng, bóng nhỏ
- vòng, dây cho trẻ xâu



	Cô hướng dẫn trẻ chơi kéo xe và đẩy xe
- Cô dạy trẻ cách lăn bóng và đá bóng
- Dạy trẻ nhảy vào vòng, cách đánh vợt
- Dạy trẻ cách cầm búa để đập từng quả bóng và từng chiếc cọc
- Dạy trẻ cách gắn vòng
- Dạy trẻ ném bóng vào rổ


	d.Tạo hình
	
	- Di màu, vẽ nguệch ngoạc: cái bát, đồ chơi về chủ đề nhánh" Bé và các bạn"
- Phối hợp tay, mắt để di màu và vẽ theo ý thích của trẻ
- Dán hoa 
- Trẻ biết cầm bút tô màu, biết chơi với đất nặn, biết dán để tạo ra sản phẩm theo chủ đề nhánh “ Bé và các bạn”
	- Sáp màu, tranh rỗng đồ chơi 
- Đất nặn, bảng con
- Hồ dán, giấy màu cắt hình chấm tròn, bông hoa
	+ Trẻ thực hiện các thao tác
- Cô hướng dẫn trẻ Làm quen với việc tô màu( Bạn trai bạn gái, hình bàn tay, bàn chân...)
- Trẻ chọn hoa, phết hồ vào mặt trái của bông hoa và dán tạo thành bức tranh



6. Vệ sinh ăn ngủ

	Nội dung
	Hoạt động
	Ghi chú

	Vệ sinh
	- Nhận biết một số kí hiệu đơn giản của lớp:
   + Kí hiệu ca, khăn mặt, bạn gái.
   + Ký hiệu nơi vứt rác
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định

	

	Ăn
	- Súc miệng bằng nước muối sau khi ăn
- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau

	

	Ngủ
	- Cô lau nhà và trải chiếu và hướng dẫn trẻ lấy gối đi ngủ.
- Làm quen/luyện chế độ ngủ 1 giấc (đúng giờ, đủ giấc)

	



7. Chơi tập theo ý thích buổi chiều

	Tuần 3
	Ngày 18/11/2024
	Ngày 19/11/2024
	Ngày 20/11/2024
	Ngày 21/11/2024
	Ngày 22/11/2024
	Ghi chú

	
	- Ôn thơ: Đôi mắt, miệng xinh
- Trò chuyện nhận biết được tên gọi, một số đặc điểm bên ngoài của bản thân. 
- Chơi trò chơi    Tay đẹp
- Chơi theo góc  
	- Trò chuyện về đặc điểm cô giáo của bé
- Trò chơi VĐ: Chi chi chành chành
 - Chơi theo góc

	

Nghỉ lễ 20/11
	- LQ truyện
“ Đôi bạn nhỏ”
- Trò chuyện giúp trẻ nhận biết và biểu lộ được trạng thái cảm 
xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, cử chỉ
- TC: Nhảy vào vòng
- Rèn góc chơi tạo hình

	- Liên hoan VN. hát và vận động bài hát cô và mẹ
- Nêu gương bé ngoan
- Nhận xét cuối tuần.
Tổng vệ sinh cuối tuần
	

	Tuần
4
	Ngày 25/11/2024
	Ngày 26/11/2024
	Ngày 27/11/2024
	Ngày 28/11/2024
	Ngày29/11/2024
	

	
	 - Ôn thơ: Đôi mắt, miệng xinh
- Trò chuyện giúp trẻ biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, cử chỉ
- TC: thả đỉa ba ba
- Rèn góc chơi nấu ăn

	- Làm quen VĐ múa: Dấu tay
- Chơi đồ chơi lắp ghép
- Rèn góc chơi động
	 - Trò chuyện với trẻ về các bạn của bé
- Trò chuyện nhận biết được tên gọi, một số đặc điểm bên ngoài của bản thân. 
- TC: cua cắp
- Rèn góc chơi bế em
	- Ôn truyện: Đôi bạn nhỏ
- T/C: Kết bạn 
- Rèn góc chơi học tập
- Đọc thơ về chủ đề
	-  Ca hát: Nào cùng chơi
- Nhận xét cuối tuần 
 - Nêu gương bé ngoan
Tổng vệ sinh cuối tuần
- Cùng cô thu dọn đồ dùng trang trí chủ đề con vật

	



6. Vệ sinh - ăn ngủ
[bookmark: _GoBack]
	Nội dung
	Hoạt động
	Ghi chú

	Vệ sinh
	Rèn nề nếp đi vệ sinh đúng nơi quy định
Rèn nề nếp nhận ký hiệu nhà vệ sinh, vứt rác đúng nơi quy định; khăn, ca

	

	Ăn
	Rèn thói quen ngồi vào bàn ăn, ăn các món ăn ở trường lớp
	

	Ngủ
	Rèn thói quen lấy gối khi đi ngủ, cất gối sau khi ngủ dậy
	



7. Chơi tập theo ý thích buổi chiều

	Tuần 3
	Ngày 18/11/24
	Ngày 19/11/24
	Ngày 20/11/24
	Ngày 21/11/24
	Ngày 22/11/24
	Ghi chú

	
	- Làm quen nhận biết phía trước, phía sau
- Trò chơi “Đôi bạn”
	- Rèn thói quen đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Trò chơi “Đồ chơi ở đâu”
	[bookmark: _heading=h.30j0zll]Nghỉ lễ 20/11
	- Truyện "Đôi bạn nhỏ"
- Trò chơi: Tìm bóng cho bạn

	- Nhận xét cuối tuần.
- Tổng vệ sinh phòng nhóm, đồ chơi cuối tuần
	

	Tuần 4
	Ngày 25/11/2024
	Ngày 26/11/2024
	Ngày 27/11/2024
	Ngày 28/11/2024
	Ngày 29/11/2024
	Ghi chú

	
	- Trò chuyện về bạn trai, bạn gái
- Trò chơi “Dung dăng dung dẻ”
	- Rèn thói quen vứt rác đúng nơi quy định 
- Tập tuốt rau ngót
	- Trò chơi: Hãy nói tên tôi
- Truyện "Sinh nhật của Thỏ con"

	- Chơi TC: Tập cởi cúc
- Rèn nề nếp đi vệ sinh đúng nơi quy định
	- Nêu gương bé ngoan cuối tuần
- Vệ sinh phòng nhóm, bổ sung, sắp xếp đồ dùng đồ chơi chủ đề nhánh mới
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